
Phụ lục 01
Danh sách công chức, viên chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 03/2025 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số            /VPUB-HCCKSTT ngày       tháng 4 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Công chức, viên chức Số lần gây trễ hạn hồ sơ
trong tháng 03/2025

Lũy kế số lần gây trễ hạn hồ
sơ từ ngày 01/01/2025 đến nay Ghi chú

I Cấp xã thuộc UBND thành phố Phủ Lý

1 Hoàng Mai Phương, UBND Phường Châu Cầu 2 2

2 Cán bộ Tư pháp, UBND phường Quang Trung 1 1

3 Nguyễn Thị Nho, UBND Phường Tân Hiệp 1 1

4 Lê Đức Tùng, UBND xã Đinh Xá 1 1

II Cấp xã thuộc UBND thị xã Kim Bảng

1 Tư pháp - Hộ tịch, UBND xã Liên Sơn 3 3

2 Lãnh đạo, UBND phường Ngọc Sơn 1 1

3 Văn thư, UBND phường Ngọc Sơn 1 1

III Cấp xã thuộc UBND thị xã Duy Tiên

1 Cán bộ Tư pháp, UBND phường Hoàng Đông 1 2

IV Cấp xã thuộc UBND huyện Lý Nhân

1 Vũ Tung Hoành, UBND Thị trấn Vĩnh trụ 1 1

2 Cán bộ Tư pháp, UBND xã Nhân Bình 1 1

3 Cán bộ Tư pháp, UBND xã Nhân Thịnh 1 1

V Cấp xã thuộc UBND huyện Bình Lục

1 Văn Tiến Hải, UBND xã An Lão 1 1

2 Văn thư, UBND xã Bồ Đề 2 2
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Phụ lục 02

Danh sách hồ sơ TTHC cấp xã giải quyết trễ hạn trong tháng 03/2025 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số          /VPUB-HCCKSTT ngày       tháng 4 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn trả
kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/Bộ phận
xử lý HS Tên đơn vị

Ngày bắt
đầu theo quy

trình

Ngày kết
thúc theo
quy trình

Ngày kết
thúc thực tế

I Cấp xã thuộc thành phố Phủ Lý

1 000.26.25.H25-250304-0007 04/03/2025
15:45:38

07/03/2025
15:45:38

10/03/2025
11:14:35 Hoàng Mai Phương UBND Phường

Châu Cầu
05/03/2025
09:31:40

05/03/2025
15:31:40

10/03/2025
11:14:35

2 000.26.25.H25-250304-0009 04/03/2025
15:48:11

07/03/2025
15:48:11

10/03/2025
11:13:19 Hoàng Mai Phương UBND Phường

Châu Cầu
05/03/2025
09:31:12

05/03/2025
15:31:12

10/03/2025
11:13:19

3 000.27.25.H25-250305-0001 05/03/2025
16:32:49

10/03/2025
16:32:49

11/03/2025
06:01:13

Cán bộ Tư pháp P.
Quang Trung

UBND phường
Quang Trung

05/03/2025
16:32:49

07/03/2025
16:32:49

11/03/2025
06:01:13

4 000.38.25.H25-250319-0002 19/03/2025
09:05:34

24/03/2025
09:05:34

24/03/2025
11:33:37 Nguyễn Thị Nho UBND Phường

Tân Hiệp
19/03/2025
09:05:34

21/03/2025
09:05:34

24/03/2025
11:33:37

5 000.40.25.H25-250304-0003 04/03/2025
16:05:56

06/03/2025
16:05:56

07/03/2025
14:25:15 Lê Đức Tùng UBND xã

Đinh Xá
04/03/2025
16:35:56

05/03/2025
10:35:56

07/03/2025
14:17:36

6 000.34.25.H25-250318-0006 18/03/2025
09:24:52

19/03/2025
09:24:52

19/03/2025
09:45:14

UBND phường
Tân Liêm

19/03/2025
09:47:15

7 000.26.25.H25-250304-0011 06/03/2025
07:50:47

07/03/2025
07:50:47

07/03/2025
15:03:14

UBND Phường
Châu Cầu

07/03/2025
15:05:06

8 000.22.25.H25-250310-0005 10/03/2025
16:17:03

13/03/2025
16:17:03

17/03/2025
16:04:59

UBND Phường
Lam Hạ

8/03/2025
11:18:11

9 000.22.25.H25-250313-0001 13/03/2025
09:17:07

8/03/2025
09:17:07

19/03/2025
08:58:54

UBND Phường
Lam Hạ

19/03/2025
10:24:14

10 000.22.25.H25-250314-0001 14/03/2025
09:04:23

19/03/2025
09:04:23

24/03/2025
16:04:36

UBND Phường
Lam Hạ

24/03/2025
16:10:49

II Cấp xã thuộc thị xã Kim Bảng

1 000.25.28.H25-250224-0001 24/02/2025
09:22:56

27/02/2025
09:22:56

25/03/2025
17:01:46

Tư pháp - Hộ tịch xã
Liên Sơn

UBND xã
Liên Sơn

24/02/2025
09:22:56

26/02/2025
15:22:56

25/03/2025
17:01:46
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2 000.25.28.H25-250224-0002 24/02/2025
10:56:57

07/03/2025
10:56:57

25/03/2025
16:01:37

Tư pháp - Hộ tịch xã
Liên Sơn

UBND xã
Liên Sơn

24/02/2025
10:56:57

06/03/2025
10:56:57

25/03/2025
16:01:37

3 000.25.28.H25-250227-0001 27/02/2025
15:05:33

12/03/2025
15:05:33

19/03/2025
05:32:02

Tư pháp - Hộ tịch xã
Liên Sơn

UBND xã Liên
Sơn

27/02/2025
15:05:33

11/03/2025
15:05:33

19/03/2025
05:32:02

4 000.26.28.H25-241004-0001

15/11/2024
09:48:15

19/11/2024
09:48:15

24/03/2025
08:44:03

Lãnh đạo UBND
phường Ngọc Sơn

UBND Phường
Ngọc Sơn

15/11/2024
09:54:10

18/11/2024
07:54:10

21/02/2025
16:33:11

15/11/2024
09:48:15

19/11/2024
09:48:15

24/03/2025
08:44:03

Văn thư phường
Ngọc Sơn

UBND Phường
Ngọc Sơn

21/02/2025
16:33:11

24/02/2025
08:33:11

24/03/2025
08:44:03

III Cấp xã thuộc thị xã Duy Tiên

1 000.28.27.H25-250318-0002 19/03/2025
08:21:17

24/03/2025
08:21:17

24/03/2025
09:22:28

Cán bộ Tư pháp xã
Hoàng Đông

UBND Phường
Hoàng Đông

19/03/2025
10:23:59

19/03/2025
16:23:59

24/03/2025
09:15:52

2 000.21.27.H25-250317-0007 17/03/2025
15:34:21

18/03/2025
15:34:21

19/03/2025
07:36:56

UBND Phường
Đồng Văn

19/03/2025
07:38:49

3 000.20.27.H25-250228-0008 28/02/2025
14:57:41

05/03/2025
14:57:41

UBND Phường
Hòa Mạc

10/03/2025
14:25:59

4 000.20.27.H25-250303-0010 03/03/2025
15:23:12

06/03/2025
15:23:12

11/03/2025
07:48:55

UBND Phường
Hòa Mạc

1/03/2025
07:52:38

IV Cấp xã thuộc huyện Lý Nhân

1 000.18.29.H25-250305-0009 05/03/2025
16:16:01

10/03/2025
16:16:01

11/03/2025
07:56:08 Vũ Tung Hoành UBND Thị trấn

Vĩnh trụ
06/03/2025
16:36:07

07/03/2025
10:36:07

10/03/2025
17:04:57

2 000.26.29.H25-250320-0004 20/03/2025
17:41:47

24/03/2025
17:00:00

25/03/2025
09:08:49

Cán bộ Tư pháp Xã
Nhân Bình

UBND xã
Nhân Bình

20/03/2025
17:42:48

21/03/2025
17:00:00

25/03/2025
08:10:43

3 000.32.29.H25-250324-0003 25/03/2025
07:45:05

28/03/2025
07:45:05

28/03/2025
09:14:38

Cán bộ Tư pháp Xã
Nhân Thịnh

UBND xã
Nhân Thịnh

25/03/2025
07:45:29

28/03/2025
07:45:29

28/03/2025
09:14:38

4 000.30.29.H25-250326-0001 26/03/2025
09:20:56

31/03/2025
09:20:56

31/03/2025
17:29:29

UBND xã
Nhân Mỹ

V Cấp xã thuộc huyện Bình Lục

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn trả
kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/Bộ phận
xử lý HS Tên đơn vị

Ngày bắt
đầu theo quy

trình

Ngày kết
thúc theo
quy trình

Ngày kết
thúc thực tế
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1 000.19.26.H25-250305-0008 05/03/2025
15:47:42

06/03/2025
15:47:42

06/03/2025
17:00:41

Văn Tiến Hải: Cán
bộ Tư Pháp, hộ tịch

UBND xã
An Lão

05/03/2025
15:58:37

06/03/2025
09:58:37

06/03/2025
16:56:41

2 000.25.26.H25-250324-0002 24/03/2025
09:09:14

25/03/2025
09:09:14

25/03/2025
10:32:32 Văn thư xã UBND xã

Bồ Đề
24/03/2025
09:53:05

24/03/2025
10:53:05

25/03/2025
10:32:32

3 000.25.26.H25-250324-0003 24/03/2025
09:07:21

25/03/2025
09:07:21

25/03/2025
10:37:13 Văn thư xã UBND xã

Bồ Đề
24/03/2025
09:53:36

24/03/2025
10:53:36

25/03/2025
10:37:13

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn trả
kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/Bộ phận
xử lý HS Tên đơn vị

Ngày bắt
đầu theo quy

trình

Ngày kết
thúc theo
quy trình

Ngày kết
thúc thực tế
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Phụ lục 03

Danh sách công chức, viên chức các Sở, ban, ngành xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 03/2025 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số            /VPUB-HCCKSTT ngày       tháng 4 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Công chức, viên chức Số lần gây trễ hạn hồ sơ trong
tháng 03/2025

Lũy kế số lần gây trễ hạn hồ
sơ từ ngày 01/01/2025

đến nay
Ghi chú

I Ban Quản lý các KCN

1 Lê Thanh Thủy, Phòng Quản lý Môi trường 1 1

II Sở Nông nghiệp và Môi trường

1 Đỗ Đình Thắng, Phòng Khoáng sản 1 1

III Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1 Đỗ Lương Vinh, Phòng Quản lý TDTT 1 1

IV Sở Y tế
1 Nguyễn Công Khương, Phòng Nghiệp vụ y 1

2 Đào thị Thỏa, Phòng Nghiệp vụ y 4 4

3 Nguyễn Trọng Khải, Ban Giám đốc 1 1
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Phụ lục 04
Danh sách hồ sơ TTHC cấp Sở, ban, ngành giải quyết trễ hạn trong tháng 03/2025 trên Cổng Dịch vụ công

(Ban hành kèm theo Công văn số         /VPUB-HCCKSTT ngày     tháng 4 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ
phận

 xử lý HS
Tên đơn vị

Ngày bắt
đầu theo
quy trình

Ngày kết
thúc

 theo quy
trình

Ngày kết
thúc

 thực tế

I Ban Quản lý các KCN

1 000.00.18.H25-250210-0001
1/02/2025
09:06:34

25/03/2025
09:06:34

Lê Thanh Thủy Phòng Quản lý Môi
trường

11/02/2025
09:59:09

21/03/2025
09:59:09

26/03/2025
15:26:59

II Sở Nội vụ

1 000.00.07.H25-250120-0035
21/01/2025
11:13:44

04/02/2025
11:13:44

Đây là 03 hồ sơ Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài được Doanh nghiệp nộp
đến Sở Lao động- TB&XH trong tháng 01,02/2025, sau đó Doanh nghiệp xin rút lại hồ sơ
để hoàn thiện theo quy định. Do cán bộ thao tác chưa đúng quy trình trả lại hồ sơ nên dẫn
đến hồ sơ trễ hạn trong tháng, Sở đã có Văn bản giải trình số 173/SNV-VP ngày
19/03/2025.

2 000.00.07.H25-250120-0036
21/01/2025
11:13:54

04/02/2025
11:13:54

3 000.00.07.H25-250221-0021
21/02/2025
20:23:35

28/02/2025
17:00:00

III Sở Nông nghiệp và Môi trường

1 000.00.11.H25-250218-0001
18/02/2025
09:47:22

07/03/2025
09:47:22

10/03/2025
13:50:11

Đỗ Đình Thắng
Phòng Khoáng sản Sở
Nông nghiệp và Môi

trường

18/02/2025
10:13:30

04/03/2025
16:13:30

10/03/2025
09:05:25

IV Sở Tư pháp

1 000.00.13.H25-250217-0042
18/02/2025
08:07:28

04/03/2025
08:07:28

04/03/2025
21:57:24

Đây là 08 hồ sơ Cấp phiếu Lý lịch tư pháp được được Sở Tư pháp tiếp nhận trong tháng
02/2025. Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân đã được chuyển
giao cho Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Nam từ 01/03/2025

2 000.00.13.H25-250217-0046
18/02/2025
08:08:26

04/03/2025
08:08:26

04/03/2025
21:57:55

3 000.00.13.H25-250217-0061
18/02/2025
08:15:47

04/03/2025
08:15:47

04/03/2025
21:59:21

4 000.00.13.H25-250217-0063
18/02/2025
08:18:47

04/03/2025
08:18:47

04/03/2025
21:58:55

5 000.00.13.H25-250217-5052
18/02/2025
08:10:24

04/03/2025
08:10:24

04/03/2025
21:58:13
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6 000.00.13.H25-250218-0009
18/02/2025
09:16:32

04/03/2025
09:16:32

04/03/2025
22:00:02

7 000.00.13.H25-250218-0010
18/02/2025
09:17:29

04/03/2025
09:17:29

04/03/2025
21:59:42

8 000.00.13.H25-250218-0048
18/02/2025
15:26:54

04/03/2025
15:26:54

04/03/2025
22:00:20

V Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1 000.00.14.H25-250307-0001
07/03/2025
14:20:14

11/03/2025
14:20:14

13/03/2025
15:32:06

Đỗ Lương Vinh
Phòng Quản lý Thể

dục Thể thao
07/03/2025

14:24:08
07/03/2025

16:24:08
10/03/2025

08:07:42
VI Sở Y tế

1 000.00.16.H25-250210-0005
10/02/2025
16:20:50

10/03/2025
17:00:00

17/03/2025
15:39:29

Nguyễn Công
Khương

Phòng Nghiệp vụ y
10/02/2025

16:21:12
11/02/2025

16:21:12
17/03/2025

14:42:48

2 000.00.16.H25-250219-0025
19/02/2025
16:02:49

12/03/2025
16:02:49

12/03/2025
16:33:41

Đào thị Thỏa Phòng Nghiệp vụ y
19/02/2025

16:12:30
10/03/2025

16:12:30
11/03/2025

14:02:32

3 000.00.16.H25-250219-0026
19/02/2025
16:06:30

12/03/2025
16:06:30

12/03/2025
16:34:00

Đào thị Thỏa Phòng Nghiệp vụ y
19/02/2025

16:13:00
10/03/2025

16:13:00
11/03/2025

14:02:50

4 000.00.16.H25-250219-0027
19/02/2025
16:13:32

12/03/2025
16:13:32

12/03/2025
16:34:43

Đào thị Thỏa Phòng Nghiệp vụ y
19/02/2025

16:14:45
10/03/2025

16:14:45
11/03/2025

14:03:27

5 000.00.16.H25-250224-0001

24/02/2025
09:51:44

03/03/2025
09:51:44

03/03/2025
10:24:35

Đào thị Thỏa Phòng Nghiệp vụ y
24/02/2025

09:52:03
27/02/2025

15:52:03
28/02/2025

08:29:48
24/02/2025
09:51:44

03/03/2025
09:51:44

03/03/2025
10:24:35

Nguyễn Trọng Khải Ban Giám đốc
28/02/2025

08:29:48
03/03/2025

08:29:48
03/03/2025

10:24:35

VII Công an tỉnh (22 hồ sơ)

Đây là các hồ sơ Cấp phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) cho công dân Việt Nam được nộp vào đầu tháng 03/2025. Trong đó chủ yếu là
các hồ sơ xóa án tích và hồ sơ Cấp phiếu LLTP của công dân đã có án tích. Lý do trễ hạn hồ sơ:
(1) Do nhận được kết quả xác minh chậm muộn;
(2) Do việc chuyên giao nhiệm vụ và Hệ thống Quản lý CSDL chưa thực sự thông suốt.

Đây là 08 hồ sơ Cấp phiếu Lý lịch tư pháp được được Sở Tư pháp tiếp nhận trong tháng
02/2025. Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân đã được chuyển
giao cho Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Nam từ 01/03/2025

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ
phận

 xử lý HS
Tên đơn vị

Ngày bắt
đầu theo
quy trình

Ngày kết
thúc

 theo quy
trình

Ngày kết
thúc

 thực tế
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